	HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

	


LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: ĐẶNG HẢI HÀ

- Ngày sinh:
05/4/1981 

Nơi sinh: Quảng Ninh
   Giới tính: Nữ

- Chức danh khoa học (cả học hàm, học vị): Thạc sỹ, Giảng viên

- Chức vụ chuyên môn: Phụ trách bộ môn Multimedia khoa TTĐPT

- Cơ quan công tác và địa chỉ: Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Điện thoại cố định:
 0243 8358353


Di động: 0904870081

- Email: hadh@vwa.edu.vn

2. Quá trình đào tạo:

	Năm ĐT
	Hình thức ĐT
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành 
	Học vị 

	1999-2004
	Chính quy
	Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội
	Thiết kế đồ họa
	Cử nhân

	2012-2014
	Chính quy
	Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội
	Mỹ thuật ứng dụng
	Thạc sỹ


3. Quá trình bồi dưỡng:

	Năm bồi dưỡng
	Thời gian bồi dưỡng
	Tên cơ sở bồi dưỡng
	Nội dung bồi dưỡng
	Văn bằng

	2013
	1 tháng
	Đại học sư phạm Hà Nội 2
	Tiếng Anh B1 khung châu Âu
	Chứng chỉ 

	2014
	3 tháng
	Học viện quản lý giáo dục
	Nghiệp vụ sư phạm
	Chứng chỉ 

	2016
	3 tháng
	Đại học Hòa Bình
	Tin học ứng dụng B
	Chứng chỉ


4. Quá trình công tác:

	Thời gian
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ
	Nhiệm vụ

	2004-2005
	Công ty Thiết kế mỹ thuật Vũ Vy Design
	106 ngõ 135 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
	Thiết kế đồ họa

	2005
	Công ty VIC
	Phố Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
	Thiết kế đồ họa

	2006 - 2008
	Công ty TNHH Thương mại,Quảng cáo, Dịch vụ In Lam Sơn
	Phố Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
	Thiết kế đồ họa

	2009
	Tạp chí Thương hiệu và Doanh nghiệp
	Phố Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
	Thiết kế tạp chí

	2010
	Công ty truyền thông Dolphin
	Tầng 3 Hanoi Tower 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Thiết kế tạp chí Parthfinder

	2011 - 2017
	Trường ĐH Hòa Bình
	Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
	Dạy chuyên ngành đồ họa

	2017 đến nay
	Học viện Phụ nữ VN
	68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
	Dạy chuyên ngành đồ họa


5. Ngoại ngữ   

	Ngoại ngữ
	Bằng cấp, chứng chỉ cao nhất
	Thời gian cấp
	Cơ sở cấp

	Tiếng Anh
	B1
	2013
	Đại học sư phạm Hà Nội


6. Kinh nghiệm và thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học
	6.1. Các môn học, chuyên đề đã tham gia giảng dạy trong 5 năm gần đây:

Môn học/chuyên đề
	Đối tượng học
	Nơi giảng dạy

	Thiết kế Poster
	Sinh viên đại học
	Đại học Hòa Bình; Học viện Bưu chính Viễn thông

	Thiết kế Catalogue
	Sinh viên đại học
	Đại học Hòa Bình

	Thiết kế Bao bì
	Sinh viên đại học
	Đại học Hòa Bình

	Thiết kế Lịch
	Sinh viên đại học
	Đại học Hòa Bình

	Thiết kế Tem bưu chính
	Sinh viên đại học
	Đại học Hòa Bình

	Thiết kế Tạp chí
	Sinh viên đại học
	Đại học Hòa Bình

	Hướng dẫn tốt nghiệp
	Sinh viên đại học
	Đại học Hòa Bình

	Hướng dẫn tốt nghiệp
	Sinh viên đại học
	Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội

	Xử lý hình ảnh
	Sinh viên đại học
	Học viện Phụ nữ Việt Nam

	Thiết kế nhận diện thương hiệu và poster quảng cáo 
	Sinh viên đại học
	Học viện Phụ nữ Việt Nam

	Thiết kế dàn trang tạp chí
	Sinh viên đại học
	Học viện Phụ nữ Việt Nam; Học viện Bưu chính Viễn thông; Đại học Mở Hà Nội


6.2. Hướng/lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính đã và đang quan tâm/thực hiện trong 5 năm gần đây: Thiết kế mỹ thuật ứng dụng

6.3. Danh sách đề tài/dự án/công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong 5 năm gần đây:
	TT
	Tên đề tài/dự án/công trình nghiên cứu
	Cơ quan phê duyệt/giao nhiệm vụ khoa học
	Thời gian thực hiện
	Vai trò tham gia 

	1
	Triển lãm Thầy trò
	Đại học Hòa Bình
	2013
	Thành viên

	2
	Triển lãm Logo Việt Nam 2018
	Chi hội Đồ họa 2 Hà Nội
	2018
	Thành viên

	3
	Thực trạng và giải pháp sử dụng mạng xã hội phục vụ học tập của sinh viên Học viện PNVN
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	2019
	Thành viên


Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp trong lý lịch khoa học này./.

	XÁC NHẬN

CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	
	………, ngày ……. tháng …... năm …..

NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH

(Đã ký)
Ths. Đặng Hải Hà


14
PAGE  
3

